SỬ DỤNG TỔNG HỢP ĐÁ THẢI SAU SẢN XUẤT THAN
TS. Lưu Quang Thủy, ThS. Nguyễn Thị Mai

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu một số lĩnh vực sử dụng tổng hợp đá thải sau khai thác và chế biến than trên Thế giới và ở Việt Nam, như: vật liệu san lấp, nhiên liệu trong nhà máy phát điện, sản xuất vật liệu xây dựng, thu hồi các thành phần có ích từ đá thải, cải tạo và phục hồi mỏ,… Qua đó, đề xuất phương án thu hồi: than sạch, sắt, Al2O3 và clinke từ đá thải ở Việt Nam.
Đá thải sau sản xuất than là sản phẩm sít thải trong quá trình khai thác và gia công chế biến than. Đá thải chiếm khoảng 15-20% sản lượng khai thác và gia công chế biến than. Đá thải sau khi khai thác và gia công chế biến thường được tích đống hoặc lấp biển; dưới tác dụng của thời gian, mưa gió, ánh năng Mặt trời… mà tạo ra một lượng lớn: cát bụi, nước có tính axit và có chứa các ion kim loại nặng… gây ô nhiễm môi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường đất, đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe của con người. Hơn nữa, nếu đá thải không được sử dụng một cách hiệu quả sẽ gây lãng phí tài nguyên, do đó cần nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, phương pháp sử dụng một cách tổng hợp nguồn tài nguyên khoáng sản này.

1. Thành phần vật chất của đá thải

Để xác định thành phần vật chất đá thải vùng Cẩm Phả, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu đá thải ở Nhà máy tuyển than Cửa Ông, sau đó đưa phân tích khoáng vật. Kết quả phân tích khoáng vật cho thấy: Thành phần khoáng vật trong đá thải chủ yếu bao gồm: than đá chiếm khoảng 25-15%, thạch anh (SiO2) sau đó là illit (KAl2[(Al,Si)Si3O10(OH)2.nH2O]), đất cao lanh - kaolinit (Al4[Si4O10](OH)2), montmorillonit, quặng sắt (chủ yếu là hematit Fe2O3), canxit….

Kết quả phân tích các nguyên tố vi lượng trong đá thải ở Bảng 1 cho thấy trong đá thải có rất nhiều nguyên tố vi lượng trong đó có cả các nguyên tố đất hiếm và phóng xạ.
2. Thực trạng sử dụng tổng hợp đá thải 

2.1. Thực trạng sử dụng tổng hợp đá thải trên thế giới

2.1.1. Vật liệu san lấp

Đây là phương pháp thường dùng, đá thải trực tiếp đưa đi lấp ao, hồ, vùng trũng mà không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào. Phương pháp  này có công nghệ đơn giản, giá thành thấp; thông qua biện pháp này có thể phục hồi mặt bằng thảm thực vật, tạo ra mặt bằng để sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp... Tuy nhiên phương pháp này có thể tạo ra ô nhiễm thứ sinh cho môi trường đất và nước.

Bảng 1. Thành phần các nguyên tố vi lượng trong đá thải

	Nguyên tố
	Hàm lượng
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	Nguyên tố
	Hàm lượng

10-6 %
	Nguyên tố
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	Nb
	12,8
	As
	205
	Cr
	92,1

	Zr
	131
	Ga
	23,1
	V
	114

	Y
	0,66
	Zn
	136
	Ce
	107

	Sr
	68,9
	Cu
	85,1
	La
	58,6

	Rb
	603
	Hf
	5,13
	Ti
	3724

	Th
	32,9
	Ni
	39,8
	P
	549

	Pb
	18,4
	Co
	6,39
	Ba
	870

	W
	2,19
	Mn
	332
	
	


2.1.2. Nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện

Đá thải sau sản xuất than được sử dụng làm nhiên liệu trong các nhà máy nhiệt điện là phương pháp tương đối phổ biến. Việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện sử dụng đá thải làm nhiên liệu đốt là một trong những phương pháp hiệu quả sử dụng tổng hợp nguồn tài nguyên khoáng sản nói chung và đá thải nói riêng. Phương pháp này không những giảm bớt việc chất đống đá thải mà còn đem lại lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội to lớn. Bên cạnh nhưng ưu điểm đó, phương pháp này còn tồn tại những nhược điểm như: đá thải dùng làm nhiên liệu trong phát điện đã tạo ra một lượng lớn tro bụi, nếu không kịp thời xử lý sẽ gây ra ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường đất và không khí; ngoài ra lượng tro bụi này nếu không được xử lý và lợi dụng sẽ là sự lãng phí tài nguyên…

2.1.3. Sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất gạch: đá thải được đập nghiền, khuấy trộn, tạo hình, sấy khô và cuối cùng được nung tạo thành gạch. Trong quá trình nung gạch từ đá thải về cơ bản không cần cho thêm nhiên liệu đốt. Ở Nga: công nghệ sản xuất gạch từ nguyên liệu đá sít thải đã được áp dụng tại các nhà máy tuyển than Abasebxki, Karagandiski, Novokuznheski vùng Luski; sản phẩm gạch có độ bền nén 110-120 kG/cm2 đáp ứng yêu cầu sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ở Pháp: với nguyên liệu đá thải có thành phần cỡ hạt 0-0,5mm chiếm tỉ lệ hơn 80% và độ tro từ 90-92%, sản phẩm gạch được sản xuất theo công nghệ của OCI có độ bền nén đến 300 kG/cm2. Ở Trung Quốc, ngay từ năm 1990 đã áp dụng rộng rãi công nghệ sản xuất gạch từ đá  thải… 

Đá thải dùng để sản xuất bê tông khối, trong đó đá thải làm nguyên liệu lõi được trộn với chất kết dính là đá vôi và thạch cao tạo thành. Bao gồm bê tông khối dạng rỗng, bê tông khối nhiều lỗ và bê tông khối dạng dẻo ướt.

Đá thải làm nguyên liệu trong sản xuất xi măng (Ba Lan, Anh, Nhật, Trung Quốc…): do đá thải có thành phần hóa học chủ yếu là thạch anh, họ đất sét, sắt… nên có thể thay thế đất sét, sắt, cát… trong clinke, ngoài ra trong thành phần của đá thải còn chứa một lượng than nhất định nên giảm bớt được nhiên liệu trong quá trình nung thiêu kết tạo clinke.

2.1.4.Thu hồi các thành phần có ích trong đá thải


Đối với đá thải có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, có thể từ đá thải tuyển ra quặng tinh lưu huỳnh. Đối với đá thải có thành phần kaolinit cao, có thể tách và thu hồi các thành phần có ích như: nhôm clorua, nhôm hydroxyt, nhôm sunfat, nhôm oxyt, thủy tinh lỏng, silica… Như tại Ba Lan sử dụng phương pháp nung thiêu kết để tách nhôm ôxit đồng thời sản xuất xi măng Portland….

2.1.5. Cải tạo và lấp khu vực khải thác mỏ


Dùng đá thải sau khai thác mỏ để san lấp khu vực đã khai thác, có tác dụng khôi phục bề mặt mỏ, giảm bớt diện tích bãi thải và giảm sự ô nhiễm môi trường của đá thải gây ra. Đá thải dùng để san lấp mặt bằng mỏ chủ yếu là đá trầm tích và đá vôi. Sử dụng xe ủi để san lấp và đầm nén, sau đó cải tạo bề mặt, từ đó có thể trồng cây phủ xanh mặt bằng. Đối với các mỏ khai thác xong, có thể sử dụng đá thải để hoàn nguyên mỏ trước khi đóng cửa mỏ. Thông qua phương pháp này có thể tạo ra mặt bằng có tính ổn định cao.

2.1.6. Vật liệu nền đường


Đá thải là vật liệu rất tốt trong việc xây dựng đường bộ, có khả năng tốt trong việc chống xói mòn và tác dụng xấu của mưa gió. Vào thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới lần hai, một công ty ở Anh đã sử dụng đá thải sau khi được rửa để làm nền đường, đá thải được rải thành từng lớp (mỗi lớp có độ dày khoảng 33cm) sau đó sử dụng trục chấn động để đầm nén, phương pháp này đã được bộ phận xây dựng đường bộ ở phía bắc nước Anh sử dụng nhiều trong thời gian này. Từ năm 1963 ở Nhật Bản, phương pháp sử dụng đá thải làm vật liệu lót trong xây dựng đường bộ đã được sử dụng nhiều, bằng những nghiên cứu cho thấy: đá thải là vật liệu rải nền đường rất tốt, nó có một đặc điểm rất lớn là khi bị ngâm nước các hạt đá thải không bị biến dạng…

2.1.7. Một số phương pháp sử dụng tổng hợp đá thải khác


Ngoài các phương pháp trên, đá thải còn được sử dụng trong các trường hợp sau: được dùng để chế phẩm phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ; lợi dụng đá thải có tính kiềm, axit, các thành phần dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng để cải tạo thổ nhưỡng; dùng để luyện ra hợp kim Si-Al-Fe; sản xuất khuôn cát; sản xuất vật liệu nhẹ, gốm sứ, vật liệu chịu lửa…

2.2. Thực trạng sử dụng tổng hợp đá thải ở Việt Nam

Ở Việt Nam đá thải sau khai thác và chế biến than chủ yếu được tập trung tại bãi thải, lấp biển, làm vật liệu san lấp trong xây dựng và đường bộ. Ngoài ra, một bộ phận đá thải được sử dụng trong những trường hợp sau:

Từ năm 2004, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã đề xuất và triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng từ nguồn đá sít thải từ Nhà máy tuyển than Hòn Gai”. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã sản xuất thử và đưa vào sử dụng trong xây dựng hơn 30.000 viên gạch từ nguồn đá thải của Nhà máy tuyển than Hòn Gai, Cửa Ông. Kết quả kiểm nghiệm và sử dụng đã cho thấy gạch nung từ đá sít thải nhà máy tuyển đạt được chất lượng tương đương so với gạch nung từ đất sét. Các kết quả nghiên cứu bước đầu đã mở ra triển vọng to lớn, khẳng định công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng từ đá thải các nhà máy sàng tuyển than . 

Những năm gần đây, Nhà máy xi măng Hoàng Thạch đã sử dụng từ 5-7% đá thải của Nhà máy tuyển than Hòn Gai để thay thế một phần đá sét nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sản xuất xi măng; Nhà máy Xi măng Hạ Long, Thăng Long, ChinFon đã sử dụng đá sét kết để thay thế một phần đất sét trong phối liệu của quá trình sản xuất xi măng. 

Gốm tường là các loại vật liệu đất sét nung được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng. Quá trình sản xuất gốm tường hiện đang sử dụng rất nhiều lượng nguyên liệu là đất sét dẻo, phần lớn có nguồn gốc từ đất nông nghiệp. Do đó, sản xuất gạch gốm tường từ đá thải là một hướng tích cực, cải thiện môi trường và giảm được lượng đất sét dẻo.

3. Đề xuất phương án sử dụng tổng hợp đá thải

Căn cứ vào thành phần vật chất của đá thải sau quá trình khai thác và tuyển than ở Việt Nam, cũng như thực trạng sử dụng tổng hợp đá thải ở Việt Nam và trên thế giới, tác giả đề xuất phương án sử dụng tổng hợp đá thải sau quá trình khai thác và chế biến than ở Việt Nam, thể hiện ở Hình 1. Từ đá thải có thể thu được than sạch, quặng tinh sắt, Al2O3 và nguyên liệu trong sản suất xi măng.

Kết luận


Việc nghiên cứu và sử dụng đá thải sau quá trình khai thác và chế biến than trên thế giới đã có từ lâu, với các phương pháp sử dụng đa dạng và hiệu quả cao. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc sử dụng tổng hợp đá thải còn hạn chế, đá thải chủ yếu dùng để vùi lấp đã gây ô nhiễm cho môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.


Bằng việc sử dụng sơ đồ công nghệ (Hình 1), có thể thu hồi triệt để than sạch, các thành phần có ích có giá trị sử dụng cao trong đá thải (sắt, Al2O3), đặc biệt sản phẩm đuôi trong sơ đồ này được đưa đi sản xuất xi măng. Từ đó có thể nói đây là sơ đồ công nghệ thu hồi các thành phần có ích trong đá thải “sạch”, tức là công nghệ không phế thải./
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UTILIZATION OF REJECTS FROM COAL PRODUCTION
Dr Luu Quang Thuy,  M.Sc.Nguyen Thi Mai
Quang Ninh Industrial University
   Abstract: The article introduces some fields that utilize the rejects after the extraction and processing of coal around the world and in Vietnam, such as: land-fill materials, fuel for power plants, construction materials, recovery of useful components, land  restoration etc. From there, recovery options are suggested for: clean coal, iron, Al2O3 and clinker from coal rejects of Vietnam.
Đá thải





Sàng (40mm





Đập





+





-





Sàng (10mm





-





+





Xoáy lốc HP





Than sạch





Đập và nghiền





Tuyển nổi than1,2





Than sạch





Nung trong lò quay





TQ sắt





Đá vôi đã nghiền mịn





Làm lạnh





Dung dịch Na2CO3





Tuyển nổi sắt1,2











Dung dịch





Thu hồi Al2O3





Cặn





Nung (clinke





Đá vôi, thạch cao





Nghiền





Hình 1. Sơ đồ thu hồi than, sắt, Al2O3 và clinke từ đá thải











